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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 31/2017/HS-ST
 

Ngày 03 - 01 - 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Trung Thành
 

Thẩm phán: Bà Tòng Thị Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Nga 

2. Bà   o   ị    n 

3. Ông     uố     n  

- Thư ký phiên tòa: Ông    An   ương -   ư ký  ò  án n ân dân tỉnh 

Sơn   . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Ông 

 ầm Văn   iến - Kiểm sát vi n.  

Ngày 03 tháng 01 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉn  Sơn   , xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm
 
thụ lý số: 23/2017/TLST-HS ngày 22 

tháng 11 năm 2017 theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử số: 42/2017/ ĐXXS -HS 

ngày 18 tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo:
 

Nguyễn Văn H; tên gọi k á : K ông; Sin  năm: 1984 tại SM, Sơn   ;  

Nơi  ư trú: Số n   09, tổ 1, thị trấn SM, huyện SM, tỉn  Sơn   ; nghề nghiệp: 

  o động tự do; trìn  độ văn  oá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P  và bà Đỗ Thị T (đều đã   ết);   ư   ó 

vợ con; tiền án: Bị cáo có 03 tiền án: Tại bản án số 33/2005/HSST ngày 

07/7/2005, bị Tòa án nhân dân huyện SM, tỉn  Sơn    xử phạt 40 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản; Tại bản án số 240/2009/HSST ngày 29/10/2009, bị Tòa án 

nhân dân huyện TL, thành phố Hà Nội xử phạt 35 tháng tù về tội  ưỡng đoạt tài 

sản; Tại bản án số 04/2013/HSST ngày 28/02/2013, bị Tòa án nhân dân thị xã 

AK, tỉnh Gia Lai xử phạt 04 năm tù về tội Trộm cắp tài sản,tiền sự: Không; bị 

bắt, tạm giam từ ngày 05/5/2017 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo:
 
Ông Đ m Mạnh Hùng – Luật sư t uộ  Đo n 

luật sư tỉn  Sơn   ,  ó mặt tại phiên tòa. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
 
Nguyễn Văn H1; Sinh 

năm: 1981.  rú tại: Số n   09, tổ 1, thị trấn SM, huyện SM, tỉn  Sơn   , có mặt 

tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư s u: 

Hồi 07 giờ 30 phút ngày 05/5/2017, Tổ  ông tá   ông  n đồn NO, Công 

an huyện MS làm nhiệm vụ trên quốc lộ 4G, thuộc khu vực bản NO, xã NO, 

huyện MS đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn H (trú tại thị trấn SM, huyện 

SM) đ ng  ó   n  vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: 

02 gói nilon bên trong chứa bột màu trắng và 01 túi nilon bên trong chứa các 

viên nén màu hồng, xanh (H khai là Hêrôin và Hồng phiến – H vận chuyển thuê 

để nhận tiền  ông), 01 điện thoại di động, 01 xe máy biển kiểm soát 26B1-

809.94, 1.810.000 đồng cùng một số giấy tờ, tài sản có liên quan. 

Ngày 05/5/2017,  ơ qu n  ản  sát điều tra Công an huyện MS đã t  n  

lập hội đồng mở niêm phong, cân tịn  xá  định trọng lượng, lấy mẫu trưng  ầu 

giám định: 02 gói nilon, bên trong chứa bột màu trắng, có tổng trọng lượng 

135,81 gam, trích 2,759 gam ký hiệu M1, M3 làm mẫu trưng  ầu giám định; 01 

túi nilon bên trong chứa 1.352 viên nén màu hồng, xanh, có tổng trọng lượng 

132,301 gam, trích 25 viên (20 viên màu hồng và 5 viên màu xanh) có trọng 

lượng 2.462 gam, ký hiệu M3, M4 làm mẫu giám định ma túy 

Tại Kết luận giám định số 492/KLMT ngày 09/5/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉn  Sơn    kết luận:  

“Mẫu vật gửi giám định ký hiệu M1 và M2 là chất ma túy; Loại chất 
Hêrôin; Trọng lượng mẫu gửi giám định là M1 = 0,652 gam, M2 = 2,14 gam 

Mẫu vật gửi giám định ký hiệu M3 và M4 là chất ma túy; Loại chất 
Methamphetamine; Trọng lượng mẫu gửi giám định là M3 = 0,492 gam, M4= 
1,97 gam 

Tổng trọng lượng chất ma túy thu giữ là 132,301 gam, loại chất 
Methamphetamine và 135,81 gam, loại chất Hêrôin” 

 uá trìn  điều tra Nguyễn Văn H khai nhận: 

 rước khi bị bắt khoảng 1 tháng, H chạy xe ôm chở một người đ n ông 

không quen biết từ thị trấn SM đến khu vực Bệnh viện SM, s u đó   i người cho 

nhau số điện thoại. Khoảng b  ng y s u, người đ n ông gọi điện thuê H vận 

chuyển ma túy, từ SM về Thái Nguyên với số tiền  ông l  30.000.000 đồng, địa 

điểm giao nhận ma túy sẽ thông báo sau. Khoảng 22 giờ ngày 04/5/2017, một 

người đ n ông k á  gọi điện cho H và nói số m  túy đ ng  ất giấu ở bờ phải 

SM, cách cầu cứng SM 500m và bảo H ra lấy vận chuyển về Thái Nguyên, H 

đồng ý. Khoảng 01 giờ ngày 05/5/2017, H đi xe máy đến đị  điểm người đ n 

ông chỉ dẫn thì thấy có một túi nilon m u đen, H mở ra kiểm tra, thấy bên trong 



 

3 

 

 ó 03 gói nilon đựng ma túy, s u đó H cầm 03 gói ma túy cất giấu vào cốp xe rồi 

điều khiển xe máy đi r  Sơn    để về   ái Nguy n.  r n đường đi  á   trung 

tâm huyện 03 km, H dùng tuố  nơ vít mở bầu lọc gió xe máy, cất giấu 03 gói ma 

túy v o đó, rồi lắp lại n ư  ũ v  tiếp tục vận chuyển số m  túy tr n đi r  Sơn    

để về   ái Nguy n. K i đi đến khu vực bản NO, xã NO, huyện MS thì bị phát 

hiện bắt quả tang cùng vật chứng 

Về nguồn gốc số 135,81 gam Hêrôin và 132,301 gam Methamphetamine 

thu giữ trong vụ án, Nguyễn Văn H khai là của một người đ n ông k ông quen 

biết thuê vận chuyển, H không biết t n, địa chỉ cụ thể củ  người này. Do vậy  ơ 

qu n điều tr  k ông  ó  ăn  ứ để xá  min , điều tra. 

 Tại cáo trạng số: 1055/VKS-P1 ngày 20/11/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉn  Sơn    truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội Vận chuyển trái phép chất 

m  túy t eo điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguy n qu n điểm truy tố đối với bị cáo 

n ư  áo trạng v  đề nghị: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội Vận   uyển 

trái phép chất ma túy.  

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 20 năm 

tù. 

Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 05/5/2017. 

K ông áp dụng  ìn  p ạt bổ sung (p ạt tiền) đối với bị  áo. 

 Về vật chứng: Đề nghị xử lý t eo quy định của pháp luật. 

 u n điểm củ  người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H: Viện kiểm sát 

truy tố đúng người, đúng tội.  uật sư n ất trí với n ững tìn  tiết tăng nặng, giảm 

n   m  vị đại diện Viện kiểm sát đã n u. Đề ng ị Hội đồng x t xử xem x t t  m 

 á  tìn  tiết:  ị  áo xuất t ân từ gi  đìn  nông dân ng  o, bị  áo bị rủ r  lôi k o 

p ạm tội, t eo lời k  i bị  áo  ó bố  ó  ông với  á   mạng, l  bộ đội trong t ời 

k    ống Mỹ, đề ng ị xử p ạt mứ   ìn  p ạt t ấp n ất   o bị  áo. 

Bị cáo Nguyễn Văn H nhận tội v  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nh  hình phạt cho bị cáo. 

Người có quyền lợi ng ĩ  vụ liên quan Nguyễn Văn H1 xác nhận chiếc 

xe biển kiểm soát 26B1-809.94 thu giữ của Nguyễn Văt H trong vụ án là tài sản 

hợp pháp của anh Hùng. Khi H mượn xe, anh Hùng không biết việc H sử dụng 

chiếc xe trên vào mụ  đí   vận chuyển trái phép chất m  túy.  uá trìn  điều tra 

và tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn H1 đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại 

chiếc xe trên cho anh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 r n  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận địn  n ư s u:
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng củ   ơ qu n điều tra Công tỉn  Sơn 

  , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Sơn   , Kiểm sát viên trong quá 

trìn  điều tra, truy tố đã t ực hiện đúng t ẩm quyền, trình tự, thủ tụ  quy định 

của Bộ luật Hình sự.  uá trìn  điều tra và tại phiên tòa, bị  áo, người bào chữa 

cho bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định củ   ơ qu n tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,  á    n  vi, quyết định tố tụng của 

 ơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã t ực hiện đều hợp pháp  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn H:  

Ngày 05/5/2017, tại khu vực bản NO, xã NO, huyện MS, Nguyễn Văn H 

bị bắt quả t ng k i đ ng  ó   n  vi vận chuyển trái phép 135,81 gam Hêrôin và 

132,301 gam Methamphetamine, mụ  đí   vận chuyển s ng   ái Nguy n để 

nhận tiền công. Hành vi phạm tội của bị  áo được chứung minh bằng  á   ăn  ứ 

sau: 

 - Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 07 giờ 30 phút ngày 

05/5/2017 đối với Nguyễn Văn H về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy 

tại Đồn Công an NO, MS, Sơn   .  ại biên bản thể hiện việc Tổ công tác tiến 

hành kiểm tra phát hiện tại bầu lọc gió xe máy BKS 26B1- 809.94 có 02 gói 

nilon bên trong chứa bột màu trắng và 01 túi nilon bên trong chứa các viên nén 

màu hồng, xanh (H khai là Hêrôin và Hồng phiến) 

Kết luận giám định số 492/KLMT ngày 09/5/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉn  Sơn    kết luận:  

“Mẫu vật gửi giám định ký hiệu M1 và M2 là chất ma túy; Loại chất 

Hêrôin; Trọng lượng mẫu gửi giám định là M1 = 0,652 gam, M2 = 2,14 gam 

Mẫu vật gửi giám định ký hiệu M3 và M4 là chất ma túy; Loại chất 
Methamphetamine; Trọng lượng mẫu gửi giám định là M3 = 0,492 gam, M4= 

1,97 gam 

Tổng trọng lượng chất ma túy thu giữ là 132,301 gam, loại chất 
Methamphetamine và 135,81 gam, loại chất Hêrôin” 

- Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn H tại  ơ qu n điều tr   ũng 

n ư tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã t u 

thập trong hồ sơ vụ án thể hiện việc Nguyễn Văn H vận chuyển thuê ma túy với 

mụ  đí   để nhận 30.000.000 đồng tiền công. 

Từ  á   ăn  ứ n ư đã n u tr n  ó đủ  ơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn H 

phạm tội Vận chuyển trái phép chất m  túy Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 

[3] Khung hình phạt áp dụng: Bị cáo Nguyễn Văn H đã  ó   n  vi vận 

chuyển trái phép 135,81 gam Hêrôin và 132,301 gam Methamphetamine (quy 

đổi tương đương 44,10 g m H rôin), tổng trọng lượng ma túy bị  áo đã vận 

chuyển tương đương 179,91 g m H rôin, đã vi p ạm điểm b khoản 4 Điều 194 

Bộ luật hình sự 1999 “Hêrôin, cô ain    trọng lượng t  một tr m gam tr  lên”, 

có khung hình phạt từ   i mươi năm, tù   ung t ân  oặc tử hình. 
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Ngoài  ìn  p ạt   ín , bị  áo Nguyễn Văn H  òn  ó t ể bị áp dụng  ìn  

p ạt bổ sung l  p ạt tiền t eo quy địn  tại k oản 5 Điều 194. Song x t  o n 

 ản  bị  áo k ó k ăn, k ông  ó k ả năng t i   n  n n k ông áp dụng  ìn  p ạt 

tiền đối với bị  áo. 

[4] Về vai trò của bị cáo trong vụ án:  

Bị cáo Nguyễn Văn H bị bắt quả tang khi có hành vi vận chuyển trái phép 

chất ma túy. Nguyễn Văn H khai vận chuyển thuê cho một người đ n ông k ông 

quen biết n ưng H không biết t n, địa chỉ cụ thể củ  người n y n n  ơ qu n 

điều tr  k ông  ó  ăn  ứ để xá  min , điều tr . Do đó, Nguyễn Văn H phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về số ma túy bị thu giữ trong vụ án. 

 [5] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn H thuộ  trường hợp đặc 

biệt nghiêm trọng, bị cáo vận chuyển ma túy với số lượng lớn (tương đương 

179,91 gam Hêrôin), gây nguy hại lớn cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính 

sá   độc quyền quản lý củ  N   nướ  đối với chất ma túy, tiền chất ma túy. Do 

đó,  ần có mức án nghiêm khắ  đối với bị cáo mới đảm bảo được tính răn đe v  

phòng ngừa chung. 

[6] Các tình tiết tăng nặng, giảm nh : 

Tình tiết tăng nặng:  rước khi bị bắt, bị cáo Nguyễn Văn H đã  ó 03 tiền 

án (02 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 01 tiền án về tội  ưỡng đoạt tài sản)   ư  

được xóa án tích, lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Là tình tiết tăng 

nặng “tái phạm nguy hiểm” t eo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

hình sự “Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm”. 

Tình tiết giảm nh : Bị cáo thành khẩn k  i báo, ăn năn  ối cải về hành vi 

phạm tội của mình, là tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự đượ  quy định tại 

điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.  

[7] Về vật chứng của vụ án: Đối với 133,02 gam Hêrôin và 129,839 gam 

Methamphetamine còn lại s u k i đã giám định, x t đây l  loại hàng N   nước 

cấm lưu   n   ần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với chiếc tuố  nơ vít m  H dùng để phục vụ việc cất giấu ma túy và 

con dao nhọn H mang theo, xét không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với một chiế  điện thoại di động nhãn hiệu Samsung thu giữ trong vụ 

án, xá  địn  đây l  p ương tiện bị  áo dùng để liên lạ  tr o đổi vận chuyển ma 

túy, cần tịch thu sung công quỹ N   nước. 

Đối với chiếc xe mô tô hai bán nhãn hiệu Honda Wave BKS 26B1 -

809.94 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên Nguyễn Duy 

Đ thu giữ của Nguyễn Văn H trong vụ án.  uá trìn  điều tr  xá  địn  đây l  t i 

sản hợp pháp của anh Nguyễn Văn H1. Hùng không biết việc H mượn xe để đi 

vận chuyển trái phép chất m  túy. Do đó  ần trả lại chiếc xe trên cùng đăng ký 

xe cho anh Nguyễn Văn H1. 
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Đối với 1.810.000 đồng thu giữ trong vụ án, xá  địn  đây l  t i sản hợp 

pháp của Nguyễn Văn H, k ông li n qu n đến vụ án n ưng  ần tạm giữ để đảm 

bảo thi hành án. 

Đối với một chiế  điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, một chứng minh 

nhân dân mang tên Nguyễn Văn H k ông li n qu n đến vụ án, cần trả lại cho bị 

cáo Nguyễn Văn H 

[8] Về án phí: Nguyễn Văn H phải chịu án phí hình sự sơ t ẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 ăn  ứ vào Điều 194 Bộ luật hình sự 1999, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn 

H phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. 

1. Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự 1999, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 20 năm tù. 

T ời  ạn tù tín  từ ng y 05/5/2017. 

- K ông áp dụng  ìn  p ạt bổ sung (p ạt tiền) đối với bị  áo. 

2. Về vật   ứng: Áp dụng điểm  ,   k oản 2, điểm  , b k oản 3 Điều 106 

 ộ luật  ố tụng  ìn  sự 2015 

-  ị   t u ti u  ủy: 01 (Một) chiếc hộp bì   át tông được bọc ngoài bằng 

giấy trắng, còn nguyên niêm phong một mặt  ó g i “Vỏ bao bì niêm phong tang 

vật b n đầu, tang vật còn lại T1= 74,978; T2 = 58,04 gam nghi Heroin. Tổng 

trọng lượng = 133,018 gam; Và T3=129,839 gam nghi ma túy tổng hợp (Hồng 

phiến) vụ Nguyễn Văn H – Vận chuyển trái phép chất m  túy”,  á   ạnh hộp vật 

chứng có 08 hình dấu tròn đỏ, chữ ký, dòng ghi họ tên của thành phần tham gia 

niêm phong; 01 (Một) chiếc tua vít cán bằng nhự  m u v ng d i 16 m đã qu  sử 

dụng; 01 (Một) con dao nhọn dài 40 cm có cán dao chuôi dao bằng gỗ, kèm bao 

dao bằng gỗ đã qu  sử dụng. 

- Tịch thu sung công quỹ N   nước: 01 (Một) chiế  điện thoại di động 

nhãn hiệu Sam Sung, vỏ m u đen, 2 IMEI  ó 04 số cuối 4795, 4803 kèm 01 sim 

trong máy thu giữ của Nguyễn Văn H. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H: 01 (Một) chứng min  t ư n ân dân 

mang tên Nguyễn Văn H, có số 050475401 do Công an tỉn  Sơn     ấp ngày 

22/01/2003; 01 (Một) chiế  điện thoại di động nhãn hiệu Viettel vỏ m u đỏ, 2 

IMEI có 04 số cuối 9471, 9489 kèm 01 sim trong máy thu giữ của Nguyễn Văn 

H;  

- Trả lại cho anh Nguyễn Văn H1: 01 (Một) chiếc xe mô tô hai bánh nhãn 

hiệu Hond  W ve, m u sơn trắng,  đen  ó  KS 26 1 -809.94, xe có số máy 

1067599, số khung 005068, xe không H động đượ , k ông  ó gương,   ì  k ó ; 

01 (Một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy m ng t n Nguyễn Duy Đ, 
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BKS 26B1 -809.94, có số 081083 do Công an tỉn  Sơn     ấp ngày 28/8/2013 

thu giữ trong vụ án. 

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án: 1.810.000đ (Một triệu tám trăm mười 

ng ìn đồng) tiền Ngân   ng N   nước Việt Nam thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn 

H  

3. Về án p í: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 

1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án 

phí: 

Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000đ (H i trăm ng ìn đồng) án phí 

hình sự sơ t ẩm. 

Bị  áo, người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ li n qu n đượ  quyền k áng  áo trong 

 ạn 15 ng y kể từ ng y tuy n án (Ng y 03/01/2018). 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát n ân dân  ấp   o tại H  

Nội; 

- Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Sơn   ; 

- Phòng PC47- ông  n tỉn  Sơn   ;   

-  rại tạm gi m  ông  n tỉn  Sơn   ; 

- Sở  ư p áp tỉn  Sơn   ; 
-  ị  áo; người li n qu n 

- Phòng KTNV- THA; 

- Lưu HS-AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Thành 
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